
 

 

ĐỨC PHẬT.       

GIẢI THOÁT VÀ TRÓI BUỘC. 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Để định nghĩa Phật là gì thì định nghĩa phổ thông nhất "Phật là bậc giác ngộ giải thoát” 

mà tuyệt nhiên không phải là Thần sáng tạo. Trong thế giới sáng tạo của Thần có quá 

nhiều sự trói buộc khổ não, khiến con người phải bám víu vào Thần, vì có tin theo Thần 

mới được Thần giải cứu khỏi sự trói buộc của mọi khổ não trong thế giới do ngài sáng 

tạo; và Phật là bậc cứu giúp muôn loài thoát khỏi mọi khổ não. Giả như Thần sáng tạo 

một thế giới chỉ thuần hạnh phúc an vui ắt loài người sẽ sống không cần tới ngài, và Thần 

sẽ bị các thụ tạo bỏ rơi, tuy nhiên một khi không cần đến Thần, con người cũng mất đi 

phần nào cơ hội thiện hóa bản thân, vì dù sao ngoài sự che chở mà loài người cần đến 

từ Thần, nhân loại cũng cần được Thần dạy bảo để biết về sự đồng cảm và lòng trắc ẩn, 

không có những thứ này loài người bình đẳng với động vật, đáng tiếc là nhân loại cần 

Thần che chở hơn cần được Thần chỉ dạy, có lẽ vì vậy Thần quyết định sáng tạo ra con 

người cùng một lúc với khổ, và con người không thể được hạnh phúc nếu lìa bỏ Thần, 

nhờ vậy con người thờ Thần để được ân sủng che chở của Thần, đó là sự giao ước giữa 

Thần và nhân loại.     

 

Cũng bởi vấn nạn người và khổ song sinh mà vấn đề hàng đầu của kiếp sống là giải 

thoát mọi thứ khổ nạn nhiều khôn kể xiết để có an lạc. Đức Phật xuất hiện chỉ bày chúng 

sinh sự thực về khổ đau của trói buộc và an lạc của giải thoát đều hình thành từ chính 

mình, cho nên khổ không đổ cho tha nhân hay quỷ Thần, phúc lạc cũng không cần cầu 

xin Phật Thần nào cả. Khổ lạc do mình tự tác tự thọ, giác ngộ được điều này mới bắt đầu 

lên đường hành trình tìm giải thoát. 

 

Giải thoát không đơn giản như tuyệt đại đa số Phật giáo đồ hiểu theo kiến thức phân biệt 

mà cần phải có trí huệ giác ngộ gọi là bát nhã ba la mật đa mới thật sự hiểu giải thoát 

chân thật là gì, cũng vì vậy mà giải thoát đi đôi với giác ngộ, bởi giác ngộ mới biết thế 

nào là thật giải thoát và có thật giải thoát mới giác ngộ. Điều này đưa đến định nghĩa Phật 

là giác ngộ và giải thoát. 

 

Chân thật giải thoát là gì?. 

 

Trong kinh Thuyết Vô Cấu Xưng, khi được hỏi “thế nào là giải thoát?” đức Phật đáp "có 

trí huệ lại thêm phương tiện kèm theo”. 

 

Trí tuệ là lý tức bát nhã hay thật trí, phương tiện là sự tức từ bi độ sinh. Bát nhã tức nhất 

thiết trí, biết khắp mọi pháp vô quái ngại nên cảnh giới của bát nhã chính là lý vô ngại 

pháp giới. Do lý vô ngại nên tự tại hiển bày mọi sự vô ngại, nhờ vậy sự độ sinh không bị 

Commented [1]: Ba la mật hàm nghĩa giải thoát nên 
nói qua bờ kia. 



 

 

giới hạn hay chướng ngại ở bất kỳ sự tướng nào, do đó cảnh giới của độ sinh là sự vô 

ngại pháp giới. Trí tuệ là lý vô ngại, phương tiện độ sinh là sự vô ngại, sự và lý vô ngại 

dung thông ảnh hiện ra chân tâm bản giác lý sự vô ngại. Do vậy nếu lý khởi sinh các sự 

thanh tịnh tương ưng thì đó là lý vô ngại và các sự tương ưng cũng đều vô ngại, nói cách 

khác khi lý vô ngại dẫn đến sự vô ngại, tất nhiên sự ấy là sự tướng của lý, và lý đó là tính 

của sự, do đó tính tướng không hai, lý sự là một, lại nói lý là pháp, sự là thân, thế nên lý 

sự hợp nhất là pháp thân, từ pháp thân phân thành hai tác dụng là lý giải thuộc pháp và 

sự hành thuộc thân, lý giải được gọi là Văn Thù và sự hành là Phổ Hiền. Lý Văn Thù và 

sự Phổ Hiền hợp nhất thành Phật Tỳ Lô Giá Na, còn gọi là pháp thân Phật. Do lý và sự 

vô ngại b iến khắp nên Phật Tỳ Lô b iến khắp thời không, vì vậy nói trí tuệ là lý có phương 

tiện tức sự đi kèm là giải thoát. 

 

Sự khác biệt giữa thế gian và xuất thế gian giải thoát. 

 

Giải thoát theo nghĩa thế tục đơn giản chỉ là cởi bỏ trói buộc của một vấn đề, để chịu 

vướng mắc vào vấn đề khác, dụ như giải thoát khỏi nghèo đói phải lệ thuộc vào sự giàu 

có, các đạo sư tu tập giải thoát khỏi sự chết thì phải lệ thuộc vào trường sinh, người tu 

tịnh độ giải thoát Ta bà nên phải lệ thuộc vào cõi tịnh, đó là những thứ giải thoát không 

rốt ráo viên mãn. Giải thoát trong đạo Phật mang nghĩa cứu cánh viên mãn không chịu 

bất cứ sự trói buộc vướng mắc hay lệ thuộc vào bất kỳ cá nhân hay cảnh giới nào cả, 

nên được tự tại vô ngại trong mọi thời không. Tóm lại giải thoát rốt ráo có nghĩa tự tại vô 

ngại vô giới hạn, không tùy thuộc hay lệ thuộc vào bất kỳ thân tâm cảnh giới nào kể cả 

Phật hay niết bàn, bởi tính giải thoát chân thật ấy mới chính thật là Phật và niết bàn, cả 

ba Phật, niết bàn và giải thoát gọi chung là chân tâm bản giác. Và sự giải thoát này vốn 

là đặc tính sẵn có đủ nơi chân tâm bản giác gọi tắt là bản tâm. Hễ nhận ra và quy bản, 

về lại với chân tâm quen gọi là nhập niết bàn thì đồng nghĩa trở về với sự giải thoát cứu 

cánh rốt ráo này, ngoài bản tâm không có Phật, niết bàn hay giải thoát rốt ráo nào khác. 

Vì lý do này mà Thiền tông gọi kiến tính là thành Phật và thành Phật thì tự được giải thoát 

mà không cần tạo tác gì để thành tựu giải thoát,  mọi giải thoát phát sinh từ tạo tác hữu 

vi đều là giải thoát không viên mãn rốt ráo và hư dối, vì không thể giải thoát ra khỏi cảnh 

giới nhị biên, hễ thoát biên này thì lệ thuộc biên kia, thoát khỏi nhị biên mới thật giải thoát, 

nhị b iên là đặc tính của thế gian sinh tử vì vậy thoát khỏi sự tùy thuộc vào nhị b iên gọi là 

xuất thế gian giải thoát, như đức Phật dạy "sinh tử diệt dĩ, tịch diệt vi lạc”. 

 

 Giải thoát, tự tại và vô hạn.   

 

Phật có nghĩa giác ngộ, và giác ngộ tối thượng chân chính là sự giải thoát viên mãn. Đặc 

tính chính yếu của chân thật giải thoát là sự tự tại vô ngại với mọi pháp nơi thời không, 

do tự tại nên vô giới hạn không hề bị bất cứ thời không hay thứ gì hạn định hay ngăn 

ngại, nên giải thoát có nghĩa không bị tùy thuộc hay lệ thuộc vào bất cứ thứ gì nơi mọi 
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thời không. Phần đông đồ chúng cho rằng sự giải thoát sinh tử của bậc giác ngộ có nghĩa 

là ngài sẽ có một sự sống vĩnh hằng không bao giờ chết, nếu quả vậy thì tuy giải thoát 

khỏi tử song lại phải lệ thuộc ràng buộc vào sinh. Ở đây sẽ có người cho rằng giải thoát 

khỏi cả sinh lẫn tử sẽ rơi vào hư vô như chủ trương của ngoại đạo chấp đoạn, cho dù là 

vậy thì giải thoát lại gắn liền và lệ thuộc vào hư vô, và ngoài hư vô thì không có giải thoát, 

như thế giải thoát ấy rất hữu hạn và không tự tại vẫn chịu lệ thuộc vào nhị biên hữu vô 

nên không thể là cứu cánh giải thoát. Giải thoát khỏi sinh tử có nghĩa sinh tử mà vẫn vô 

sinh tử, vô sinh tử mà vẫn tự tại sinh tử, vì không b ị mọi tác động nghiệp quả của sinh tử 

chi phối, do nghiệp nhân sinh tử khi ấy phát khởi từ một duyên vô sinh tử nên vô nghiệp 

quả sinh tử, còn nói sinh tử nhưng vô sinh tử thì mọi duyên sinh tử ấy đều dẫn đến sự vô 

sinh nên vẫn vô nghiệp quả sinh tử. Đó là nghĩa tự tại giải thoát sinh tử, thoát mà không 

cần thoát, không thoát mà vẫn sẵn thoát, tự tại không bị trói buộc mới là thật giải thoát, 

như thế giải thoát không có nghĩa diệt trừ hay tránh thoát mà là tự tại vô ngại. 

 

Thế đế gọi Phật là chính báo giải thoát và niết bàn là y báo giải thoát, do giải thoát vô 

hạn nên Phật và niết bàn vô hạn, vì vậy Phật và niết bàn không khác mà chính là, lại 

thêm tự tại nên Phật và niết bàn vô ngại biến khắp nơi mọi tướng hữu tình lẫn vô tình, 

do đó nơi chúng sinh vẫn có Phật hiện diện, nơi địa ngục vẫn có niết bàn hiện hữu, sự 

hiện hữu tự tại vô giới hạn đó của Phật và niết bàn gọi là thật tính của tất cả các pháp trói 

buộc mê hoặc.  

 

Giải thoát và Trung đạo nghĩa. 

 

Do nghĩa tự tại vô giới hạn nên giải thoát mang nghĩa vừa là mọi thứ vừa không là, nên 

tuy không là bất cứ thứ gì nhưng không hề b ị ngăn ngại khi là mọi thứ ấy, lại tuy là mọi 

thứ nhưng không b ị các thứ ấy ngăn ngại trói buộc nên vẫn tự tại như không hề là. Đó là 

thật ngã vô ngã của chư Phật. Là và không là vốn là hai pháp nhị biên đối đãi, tuy nhiên 

khi là mà không là vừa đối nghịch nhau vừa tương thuận nhau nên không có ngăn chia 

thành hai bờ giữa là và không là, Tâm kinh nói đó là không sắc không khác mà chính là, 

điều này có nghĩa tuy nhị b iên nhưng vẫn nhất b iên, tuy nhất song vẫn nhị, tự tại vô ngại 

giữa nhất và nhị, nhất không gây tổn hại nhị và nhị cũng không hề tổn hại nghĩa nhất, sự 

sự vô ngại. Nghĩa tự tại vô hạn này gọi là nghĩa trung đạo, và cũng chính là thật nghĩa 

của giải thoát. 

 

Tính trung đạo là thật tính của chân tâm bản giác hay nhất chân pháp giới, đã là thật tính 

tất nhiên tự sẵn có mà không cần phải tạo tác, vì vậy mà nhất chân pháp giới hay tứ pháp 

giới đều vốn sẵn vô ngại tự tại.  

 

Tam thân giải thoát của chư Phật. 

 



 

 

Vì Phật là bậc giác ngộ giải thoát nên cả ba thân bao gồm Pháp thân, Báo thân và Hóa 

thân cũng đều là thân giải thoát. Do đều là thân giải thoát nên tuy ba nhưng chỉ là một 

thân giải thoát, đã là giải thoát viên mãn nên không còn thân, do không thân nên vô ngại 

với mọi thân, lại đã không thân tất không có danh xưng, và do nơi không tên nên tự tại 

với mọi tên. Tam thân và tam danh chỉ ước về dụng mà gọi, trên bản thể thì chỉ có không 

thân, không danh.  

 

Pháp thân giải thoát. 

 

Phật lấy pháp làm thân nên không có hình tướng mặc định, mà pháp bao quát vô biên 

danh sắc không có hạn lượng, do vậy pháp thân cũng vô hạn, không tùy thuộc vào bất 

cứ thứ pháp có giới hạn nào khác, và hiện diện nơi mọi pháp, không chỉ ở Báo và Hóa 

thân mà còn ở ngay cả mọi sắc tướng hữu vi, bao gồm các thân tướng hữu tình từ Thánh 

đến phàm, song do chúng sinh mê chấp sắc thân là thật ngã nên tự che lấp pháp thân, 

Vĩnh gia đại sư nói “thân huyễn hóa này chính thật là pháp thân”. Do biến khắp nên Pháp 

thân ở Thánh không tăng, ở phàm không giảm, bất động vô sinh diệt. Đại thừa pháp gọi 

là lý vô ngại giải thoát thân, nói tắt là pháp thân. 

 

Báo thân giải thoát. 

 

Báo thân là quả của mọi nhân giải thoát từ hai thân Pháp và Báo, do các nhân này đều 

là nhân giải thoát thành tựu quả giải thoát, thế nên Báo thân cũng là thân giải thoát. Do 

thân giải thoát của Pháp thân là lý vô ngại và thân giải thoát của Hóa thân là sự vô ngại 

nên thân giải thoát của Báo thân được gọi là sự lý vô ngại giải thoát thân, do đó Báo thân 

giải thoát không tách rời với Pháp và Hóa thân, lại Báo thân là công đức nên Pháp thân 

là lý công đức và Hóa thân là sự công đức. Lý nào đưa đến sự công đức mới thực là lý 

công đức, và sự nào dẫn tới lý công đức mới chính là sự công đức, nói rõ hơn nếu các 

lý sự không phát sinh trí huệ và từ bi mà chỉ quy về mối lợi kỷ thì đó là lý sự thế gian và 

không công đức, nên không thành Phật quả. 

 

Hóa thân giải thoát. 

 

Do tính giải thoát tự tại vô giới hạn nên Hóa thân không bị hạn chế trong bất kỳ sắc tướng 

nào, dù dưới bất cứ hình tướng nào cũng vẫn gắn liền với hai thân giải thoát Pháp Báo, 

nên vẫn là tướng ấy trong tinh thần không là, đạo Phật gọi việc này là thị hiện. Thị hiện 

chính là sự hóa hiện theo nghĩa trung đạo là mà không là, không là mà vẫn là. Lại do yếu 

tố thị hiện vô ngại mọi sắc tướng nên được gọi là sự vô ngại giải thoát thân. Phàm nhân 

chấp hóa thân là Phật nên điên đảo ngỡ Phật giới hạn ở sắc thân cũng như ở một đời, 

quên mất Phật vốn vô hạn. 

 



 

 

Tam thân giải thoát 

 

Gọi pháp thân giải thoát là lý vô ngại thân, báo thân là sự lý vô ngại thân và hóa thân là 

sự vô ngại thân, sự lý đã vô ngại nhau nên sự cũng là lý và lý cũng là sự, như vậy hợp 

ba thân làm một cũng đồng với hợp ba vô ngại thân thành sự sự vô ngại từ lý đến sự 

nhất nhất vô ngại. 

 

Hoa Nghiêm tam thánh và vô ngại pháp giới. 

 

Vô ngại pháp giới là pháp giới chân thật, cũng là niết bàn diệu tâm và tâm này mới chính 

là chân tâm thật Phật, nói theo cõi y báo thì là đại niết bàn, còn theo chính báo thì gọi là 

Phật, y báo thuộc sắc, chính báo thuộc không, không sắc bất dị mà tức thị, nên niết bàn 

và Phật không hai. Thân Phật thì có ba thân, về mặt giác ngộ độ sinh thì Phật là tổng hợp 

của ba pháp thể tướng dụng. Thể là Tỳ Lô Phật, tướng độ sinh là Phổ Hiền, dụng giác 

ngộ là Văn Thù, nói theo cách khác thì Phật Tỳ Lô là sự lý vô ngại, Phổ Hiền là sự vô 

ngại và Văn Thù là lý vô ngại. Sự đã vô ngại tất nhiên sự không ngại lý mà chính là lý, 

cũng vậy lý đã vô ngại tất nhiên lý chẳng ngại sự mà chính là sự, nên toàn lý tức sự, toàn 

sự tức lý. Tổng hợp của thể tướng dụng tức Tam Thánh là sự sự vô ngại, cả ba dung 

thông, một là cả ba, ba cũng chỉ là một. Pháp giới tức chân thân nên gọi sự vô ngại pháp 

giới của Hóa thân là sự vô ngại thân giải thoát, lý vô ngại pháp giới của Pháp thân là lý 

vô ngại giải thoát thân, sự lý vô ngại pháp giới của Báo thân là sự lý vô ngại giải thoát 

thân, sự sự vô ngại pháp giới của tam thân hợp nhất là sự sự vô ngại giải thoát thân, nói 

gọn là viên giác.  

 

Cả bốn pháp giới vô ngại hợp nhất gọi là Nhất chân pháp giới và cũng là Vô trụ xứ niết 

bàn hay còn gọi Tự tính niết bàn. Do Phật và niết bàn không khác mà chính là nên Pháp 

thân đã biến khắp tất niết bàn cũng vô trụ xứ, không đâu không là. Lại bản tâm vốn sẵn 

giác nên thật tính là Phật tính tất nhiên tự tính vốn sẵn là niết bàn nên nói Tự tính niết 

bàn. 

 

Tam thế Phật. 

 

Tam thế Phật là các đức Phật trong ba đời, bao gồm quá khứ Nhiên Đăng Phật, hiện tại 

Thích Ca Phật và tương lai Di Lặc Phật, nói theo bản (gốc) thì cả ba vị Phật vốn chỉ là 

một, nhưng khi thùy tích do có ba đời nên hóa thành ba vị khác nhau, do chỗ tùy duyên 

hóa hiện khác thời gian nên khác danh xưng, nhưng chỗ bất biến vẫn chỉ là Phật, và Phật 

thì đồng trí huệ giác ngộ và bi nguyện độ sinh, do đồng trí huệ và phương tiện nên đều 

giải thoát cứu cánh viên mãn như nhau, kinh Hoa Nghiêm dạy "mười phương ba đời Phật, 

cùng chung một pháp thân, một tâm một trí huệ, lực vô úy cũng vậy”. 



 

 

Thế nên nhìn theo tích môn thì ba Phật sai khác, nhìn theo bản môn chỉ là một Phật tùy 

duyên hóa hiện. Vã lại nếu tin Phật là quá khứ hay tương lai thì đồng với tin Phật là vô 

thường, trước có nay không hoặc nay không mai có và đó là mù lòa không thấy Chân 

Phật thường trụ bất biến vô sinh diệt. Nếu Phật quá khứ thường trụ tất Phật trong hiện 

tại hay tương lai vẫn là một, hay nếu Phật tương lai sẽ sinh và Phật quá khứ đã diệt thì 

tam thế Phật phải mang tính vô thường sinh diệt, song với tính thường trụ thật Phật 

không có ba đời, do vậy không thể có tam thế Phật sai khác được, thành thử sở dĩ có 

tam thế Phật chẳng qua đó chỉ là hóa Phật không hề là thật Phật. Song do mê nhân tùy 

vào thời không mà chấp có tam thế Phật hay tam bảo Phật.  

 

Tam Bảo Phật. 

 

Khác với Tam thế Phật là ba vị Phật trong ba đời của thời gian, Tam bảo Phật là ba vị 

Phật trong các phương của không gian như đông phương Dược Sư Phật, tây phương A 

Di Đà Phật và trung ương Thích Ca Phật. Xét về bản thì cả ba vị Phật đều là một, nhưng 

vì thùy tích thị hiện ở các phương địa lý khác nhau nên danh xưng hóa hiện khác nhau 

như Dược Sư hay Di Đà song nơi bản vẫn gọi là Phật, và Phật thì bất biến không sai 

khác trong tất cả Phật.  

 

Phật vốn dĩ thường trụ tự tại giải thoát rốt ráo, nên pháp thân biến khắp thời không, mười 

phương ba đời đâu chẳng là Phật, nếu chấp Phật phương đông và phương tây là thật 

tất sẽ rơi vào tà kiến, ngỡ chư Phật chỉ giới hạn nơi phương hướng và như thế sẽ mê 

lầm, quên mất tính biến nhất thiết xứ của chư Phật, do vậy bị đức Phật quở là kẻ hành 

tà đạo không thấy được Phật. Cần hiểu Tam bảo Phật hay Tam thế Phật đều chỉ là một 

Phật duy nhất, song bởi chúng sinh nheo mắt nên từ một thật hóa thành vô số khác biệt. 

Nơi hóa phải thấy chân, thấy chân tất b iết hóa cũng là chân Phật, có vậy mới thấy thật 

Phật vô ngại giải thoát, tức chân tức hóa, không rơi vào tà đạo.   

 

Hàn Sơn nói kệ “Thường văn Thích ca Phật, tiên thọ Nhiên đăng ký. Nhiên đăng dữ Thích 

ca, chỉ luận tiền hậu trí. Tiền hậu thể phi thù, dị trung vô nhất dị, nhất Phật nhất thiết Phật, 

tâm thị Như lai địa”. (thường nghe Phật Thích ca, được Nhiên Đăng thọ ký, Nhiên đăng 

và Thích ca, chỉ bàn trí tiền hậu, tiền hậu thể nào khác, trong khác không một khác, một 

Phật tất cả Phật, tâm là cõi Như lai). 

 

Do không nhận ra Phật là bản tâm nhiếp mọi thời không nên phàm phu giới hạn Phật vào 

một thời và một phương, do vậy mà chấp thật có tam thế và tam bảo Phật, tất cả các sai 

lầm này đều là tà kiến do chấp ngã sinh. 

 

Vô lượng Phật hay chỉ duy một Phật. 

 



 

 

Tiểu thừa chỉ công nhận có một Phật duy nhất trong mỗi đời. Đại thừa cho có vô lượng 

Phật ở mười phương ba đời. Tiểu thừa chỉ thấy không gian hạn hẹp của Ta bà nên thấy 

có mỗi một Phật của Ta bà. Đại thừa thấy rộng hơn nên ngoài Ta bà còn vô số thế giới 

và mỗi thế giới có một vị Phật, nên thừa nhận có vô lượng Phật ở mọi thời không. Tuy 

nhiên một Phật của tiểu thừa hay vô lượng Phật của đại thừa xét trên bản thể thì chỉ duy 

nhất có một Phật. Phật duy nhất ấy không tên vì có tất cả mọi tên, Phật ấy không thân, 

không hình tướng vì có hết mọi thân và hình tướng, Phật ấy vô trí vì có nhất thiết trí, nói 

chung Phật ấy “chân thật không” vì là mọi thứ, mọi tướng nhưng thật không là tướng 

nào. Là mà không là, không là nhưng vẫn vô ngại là, đó là nghĩa vô ngại giải thoát, không 

thể diễn nói hay nghĩ lường được. Nhận ra chân Phật tất nhận ra mọi thân, mọi trí ở mọi 

thời không đều là Phật, thậm chí ngã và chúng sinh cũng đều là Phật. 

 

Vị Phật chân thật duy nhất này do nhãn thức và ý thức của vọng nghiệp phân biệt biến 

ra vô số sai khác, là một hay vô lượng cũng đều do ý thức suy lường vọng thấy, Tuệ 

Trung thượng sỹ chả nói "nắm xòe vẫn một bàn tay, nheo mắt hóa nghìn sai khác” đó 

sao. Để nhận biết vị Phật giác ngộ viên mãn không thể dùng thức phân biệt diễn nói hay 

suy lường được, bởi sự giác ngộ thành Phật thuộc ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ 

diệt, do ngôn ngữ và hành xứ của tâm đều thuộc vọng thức phân biệt nên không thể 

nhận ra thật pháp, chỉ có thể do thật trí tức vô sư trí chứng thực được thật pháp, vì vậy 

thật trí giác ngộ mới thành Phật mà không thể do học hỏi mà thành Phật được, thế nên 

chư Tổ sư, các vị chứng Thánh đạo đều do giác thành nên đức Phật không lập Phật học 

viện và cấp văn bằng tiến sĩ giác ngộ. 

 

Nhất chân pháp giới. 

 

Cảnh giới chân thật của bản tâm duy nhất không hai nên nói nhất chân pháp giới. Bản 

tâm còn gọi là niết bàn, nên Thiền tông gọi là niết bàn diệu tâm, Hoa nghiêm tông gọi là 

nhất chân pháp giới, thật đại thừa gọi là vô trụ niết bàn. Theo đệ nhất nghĩa đế thì bản 

tâm là pháp giới chân thật duy nhất, bản vốn chỉ duy nhất, nhưng xét theo thế đế tức từ 

bản thùy tích thì từ một đã phân thành bốn pháp giới, gọi là sự pháp giới, lý pháp giới, 

sự lý pháp giới và sự sự pháp giới. Bốn pháp giới này đều khởi nguồn từ bản tâm nhất 

thật nên đều vô ngại và tuy bốn nhưng vẫn là một vô ngại. Lý vô ngại đại biểu cho bát 

nhã thật trí, sự vô ngại đại biểu cho chân tâm đại bi, lý sự vô ngại đại biểu cho công đức 

vô sinh, và sự sự vô ngại đại biểu cho thật tính cứu cánh viên giác.  

 

Bản tâm sẵn đủ các đức giải thoát nói trên nên phàm minh tâm kiến tính thì tự được giải 

thoát mà không cần tạo tác, do vậy hễ mê mất bản tâm thì vọng tâm khởi sinh tạo ra vô 

số nhị biên trói buộc. Chúng sinh cầu giải thoát bằng mê tâm vọng hành mọi thứ, cởi 

được a thì bị b trói, nếu biết trói buộc là do mê tâm, chỉ cần hồi quy bản tâm thì giải thoát 

hiển hiện. Chân thật giải thoát là cảnh giới không có bất kì trói buộc nào để cầu giải thoát, 
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và như thế không sợ trói, không cầu thoát, chẳng thoát cũng chẳng trói mới là thật giải 

thoát.  

 

Thế nào là trói buộc. 

 

Trong kinh Thuyết Vô Cấu Xưng, khi được hỏi “thế nào là trói buộc?” đức Phật đáp "tuy 

có trí huệ song lại thiếu phương tiện kèm theo”. 

 

Nếu có huệ tức lý nhưng không khởi sinh tác dụng là sự tương ưng ắt hiểu rằng lý ấy có 

trở ngại, không thông suốt nên không khởi sự tương ưng được, dù có khởi sự đi nữa thì 

cũng chỉ là sự bất tương ưng. Lý đã hữu ngại nên chỉ khởi được sự hữu ngại, lý sự hữu 

ngại không tương dung, hợp nhất tạo thành vọng tâm của một mê nhân. Lý sự chướng 

ngại nhau là căn bệnh của chúng sinh, hiểu lý một đàng hành sự một nẻo, thế nên nói 

đạo thì giỏi nhưng đời sống không khác với phàm nhân, vì vậy nói có trí huệ mà không 

có phương tiện kèm theo là trói buộc. Như vậy trí huệ có phương tiện đi kèm là lý vô ngại 

nên giải thoát, ngược lại trí huệ không có phương tiện đi kèm là lý hữu ngại, phi trí huệ 

nên là si mê trói buộc. Do đó giác ngộ là giải thoát, si mê là trói buộc, và đức Phật đã 

khẳng định "giải thoát là trí huệ có phương tiện” và "trói buộc là trí huệ vô phương tiện”. 

 

Chúng sinh, si mê và trói buộc. 

 

Mọi trói buộc đều phát sinh từ si mê, bởi si mê là dây trói, do si mê mà chúng sinh tự trói 

mình, thế nên chúng sinh là kết quả của si mê trói buộc, trừ được si mê trói buộc thì 

chúng sinh là Phật, Phật b ị si mê trói buộc, Phật ấy là chúng sinh, do đó chư Phật giải 

thoát cho chúng sinh bằng giác ngộ. 

 

Do mê chấp ngã, do ngã sinh ái, do ái sinh tham sân, do tham sân tự trói buộc vào thủ 

xả nhị biên, khiến mọi khổ lạc đều lệ thuộc vào sự được mất, lại do mê không nhận ra 

được với mất không khác mà chính là, như ngày và đêm, ngày tận thành đêm, đêm hết 

thành ngày, đêm ở chính trong ngày và ngày cũng ở chính trong đêm, được mất cũng 

vậy, do ngỡ được là vui, mất là khổ thì cầu vui cũng chính là cầu khổ, bởi vui ở ngay 

trong khổ, khổ ở ngay trong vui, không có vui thì không có khổ, không có khổ cũng sẽ 

chẳng có vui. Si mê trói chặt chúng sinh trong cái vui buồn bất tận, thủ xả mọi thứ chung 

cục bằng không, đâu lại vào đó, vui buồn luân chuyển không cùng, muốn giải thoát sự si 

mê trói buộc này tất nhiên phải giác ngộ, tự tại với vui buồn. 

 

Do si mê thủ xả, thủ được thì vui nhưng vui tàn thì khổ hiện, hoặc giả nay cầu cho được, 

mai chán lại cầu bỏ, cứ thế mà bị trói trong vui buồn được mất. Mê nhân không biết các 

pháp nhị biên đối đãi vốn từ một gốc, nên chúng chính là một, do si mê mà thấy hai nên 

bị trói buộc trong thủ xả. Giác ngộ được điều này tất cứ để mặc cho các pháp vận hành 



 

 

theo duyên, xuân đi hè tới, cứ thế bốn mùa tuần tự đến đi, không cần cầu xuân, chẳng 

buồn sợ đông, cầu hay tránh cũng chẳng thể thay đổi trình tự của vạn vật, nếu tạo tác để 

mong như ý thì đó là trói buộc, bất động tùy duyên chính là giải thoát, nên nói "nhậm vận 

thịnh suy vô bố úy”, vô bố úy chính là giải thoát trói buộc của tâm mê thủ xả. 

 

Tam tổ Tăng Xán cho rằng thấy đạo không khó nhưng chỉ do nơi quen nghiệp thủ xả nên 

khiến đạo động loạn, chỉ cần bặt mọi thủ xả thì đạo bất động hiển bày. Ngài Huyền Giác 

nói " xả vọng tâm cầu chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy, học nhân bất hội dụng tu 

hành, chân thành nhận tặc tương vi tử”, tâm thủ xả là mê tâm, người học dùng tâm mê 

này tu học thủ chân lý và xả vọng tâm, vô tình nhận giặc thủ xả trói buộc si mê này làm 

công phu tu hành, khác nào nhận giặc làm con. 

 

Phàm khởi tâm thủ xả các pháp lập tức thành mê tâm. Bất động tùy duyên thì đó là giác 

tâm, các pháp như mặt hồ, thủ xả như thọc tay xuống nước khiến nước loạn động mất 

đi sự trong sạch, để mặt hồ lắng đọng sẽ soi chiếu mọi thứ trong đó.  

 

Phật, giác ngộ và giải thoát. 

 

Ai cũng biết giác ngộ và giải thoát là hai nét chính yếu của đạo Phật, song có mấy ai biết 

Phật, giác ngộ và giải thoát lại chỉ là một, vì không giác ngộ dĩ nhiên không phải là Phật 

mà cũng không thể giải thoát, hoặc không giải thoát thì cũng thể là Phật hay giác ngộ 

được. Thế nên không thể tách lìa Phật, giác ngộ và giải thoát được, do đó khi gọi Phật 

cũng cần hiểu luôn đó là gọi chung giác ngộ và giải thoát, không được hiểu Phật theo trói 

buộc hay vọng thức, như giam cầm Phật vào một hình tướng như tôn tượng, rồi coi đó là 

Phật, ngoài hình tượng ra thì phi Phật, đó là lỗi trói buộc Phật và nhận Phật qua sắc của 

ý thức hư vọng, do vậy mới b ị chính đức Phật quở là kẻ hành tà đạo không thể thấy Như 

lai. 

   

Phật có nghĩa giác ngộ, và giác ngộ thật sự chính là giải thoát, bởi nếu giác ngộ mà bị 

trói buộc thì chẳng bằng giải thoát mà không giác ngộ, cứ như đa phần phàm nhân cầu 

được giải thoát khổ đau, nghèo bần, thất tình nhưng nào có cầu giác ngộ bao giờ, đơn 

giản là vì họ không hiểu giải thoát với giác ngộ vốn không khác mà chính là, vì thế mê 

muội với trói buộc cũng không khác mà chính là, do vậy bằng u mê tha thiết cầu được 

giải thoát mà thành quả vẫn bặt tiếng im hơi. Việc giác ngộ là của bản thân, có giác bản 

thân mới giải thoát, thế nên để được giải thoát hãy cầu giác thay vì cầu Phật cầu Thần, 

bởi đức Phật hay Thần cũng không thể khiến cho kẻ mê muội được giải thoát trước khi 

họ giác ngộ, khi chính họ cứ mãi u u mê mê không biết giải thoát là gì, nên luôn cầu thoát 

cái này để được trói vào cái kia, quan trọng hơn cả là quá si mê để nhận ra giải thoát hay 

trói buộc đều do tự họ gây nên. Khi sa di Đạo Tín tìm đến Tam tổ Tăng Xán cầu "xin hòa 

thượng cởi trói cho con” Tam tổ nói “kẻ nào trói kẻ ấy cởi, vậy ai trói chú?” Đạo Tín nghĩ 
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nghị rồi thưa "chẳng có ai trói con cả” Tam tổ nói "vậy tôi đã cởi trói cho chú rồi”. Sau khi 

tự cởi trói Đạo Tín trở thành Tứ tổ. 

 

Ngu nhân thích thoát khổ nhưng không thích giải thoát hoàn toàn mọi thứ nhân đưa đến 

khổ, gọi là tập đế, nên cầu xong lại cầu, đâu chỉ một đời mà đến tận vị lai làm kiếp cùng 

tử ăn mày, chỉ bao giờ giác ngộ mới chấm dứt số kiếp hẩm hiu này. Ấy thế mà mê nhân 

quả đúng là mê khi vẫn sợ giác ngộ, vì e thành Phật sẽ không còn được hưởng dục lạc, 

người ngu này không hiểu sở dĩ họ phải lệ thuộc vào hưởng dục, do vì bị nghèo hèn đe 

dọa, nên phải liều mình tạo tác mọi thứ may rủi hầu được chút dục lạc nhất thời, nhưng 

để lại bao quả báo trói buộc mất tự tại. 

 

Giác ngộ là nhận ra bản tâm chân thật xưa nay, như người trong mộng quên hết mọi thứ 

thật về mình, đến khi tỉnh mộng mọi thứ thật lại tự hiển hiện như trước khi mộng, cũng 

vậy phàm phu vọng tưởng quên mất bản tâm chân thật, khi tỉnh mộng thì bản tâm tính 

giác tự hiển bày, thoát ly mọi thứ mộng hoặc mà không cần phải trừ diệt khổ cầu an lạc, 

vì thật tính của bản tâm vốn sẵn là an lạc. Đạo Phật là giác, giác thì giải thoát, và giá trị 

của giác chính là giải thoát viên mãn, viên mãn có nghĩa thật chẳng có trói buộc hay giải 

thoát nào cả, đó mới là cứu cánh rốt ráo của thật giải thoát, và mọi sự tự tại vô ngại giải 

thoát đó chính là bản tâm chân thật của nhất thiết chúng sinh. Như vậy muốn giải thoát 

phải giác ngộ, muốn giác ngộ phải tỉnh thức nhận ra diệu tâm bản giác xưa nay, sự nhận 

ra là tự trí của chính mình, và vì là tự trí nên là vô sư trí hay bát nhã ba la mật đa, những 

thứ học hỏi cóp nhặt tri kiến của tha nhân đều thuộc vọng thức hữu sư, không hề là tự 

trí nên không thể giác ngộ, giác không do học thành như kẻ mộng không thể học tỉnh 

trong giấc mơ được, họ chỉ tỉnh khi nhận ra thực sự họ đang mơ.  

 

Vọng thức giới hạn của tâm mê khiến mê nhân chỉ thấy vị phật bị giam hãm trong hình 

tượng, và học pháp trói buộc được giới hạn qua ngôn từ và chữ viết, cả Phật lẫn pháp 

trói buộc ấy được thờ phụng và học hỏi nên càng học càng thêm trói buộc. Nếu nhận ra 

thật Phật giải thoát tất sẽ thấy đâu cũng là Phật, nếu nhận ra thật pháp giải thoát tất thấy 

pháp nào cũng là thật pháp. Đã thấy đâu cũng là Phật, đâu cũng là thật pháp thì hà tất 

phải tạo tác tìm cầu giải thoát, bởi hà xứ nhạ trần ai, không còn chỗ cho bụi trần bám víu 

nên nào cần đến dọn dẹp trừ bỏ bụi trần lao. 

 

Do tâm bồ đề bao gồm hai phương diện thành Phật và độ sinh, nên thành Phật có trí huệ 

và phương tiện thành Phật, độ sinh cũng có trí huệ và phương tiện độ sinh. Thành Phật 

và độ sinh vốn chỉ là một tâm nhưng do tính sự sự vô ngại của bản tâm nên không ngại 

phân thành các lý sự khác nhau trong pháp giới vô ngại. Trí huệ và phương tiện độ sinh 

đã được nói rõ trong phần trên, giờ sẽ nói rõ hơn về trí huệ và phương tiện thành Phật. 

 

Trí huệ và phương tiện thành Phật. 



 

 

 

Theo bản tâm thì trí huệ thành Phật hay độ sinh đều là thật trí tức bát nhã ba la mật đa, 

song khi thùy tích độ sinh thì trí huệ đó là phương tiện huệ, và khi từ tích quy bản thì lại 

là thật trí, đây cũng là nghĩa trí huệ thật trí có phương tiện kèm theo là giải thoát. Phương 

tiện huệ là hóa thân và hóa pháp, sở dĩ phải dùng phương tiện hóa hiện này là do chân 

thân thật pháp vô hình vô thanh, chúng sinh không thể nhận ra nên phải thị hiện ra sắc 

tướng và âm thanh cho chúng sinh có thể tiếp nhận. Tuy nhiên các thứ hóa hiện đều 

không chân thật vì chỉ hữu hạn nơi thanh và sắc, chư Phật dùng phương tiện thanh sắc 

này để chỉ ra các pháp chân thật vô thanh vô sắc. Dụ như khi hỏi trăng là gì, đức Phật 

giơ ngón tay để chỉ trăng là thứ nằm ngoài cái thấy của họ, khi ấy nếu người hỏi vẫn chỉ 

thấy ngón tay tất sẽ chấp ngón tay là trăng, nhưng nếu từ ngón tay họ thấy được cái ban 

đầu họ đang không thấy và cần thấy thì nhận ra được trăng, như vậy pháp Phật nói chỉ 

là ngón tay, nếu cứ chấp vào việc học hỏi nghiên cứu các giáo pháp ngón tay thì sẽ lạc 

đạo, nếu từ lời dạy của Phật nhận ra những pháp không có trong nghe, trong thấy thì 

nghe được thật pháp và thấy được thật Phật.  

 

Song le đa phần người tu học đạo đều chấp vào căn trần lập thức và cho thức ấy là tri 

thức và trí huệ, họ cho các hóa pháp như lời giảng và kinh văn là thật pháp, và nhận hóa 

sắc 32 tướng là chân Phật, nên tự trói buộc vào si mê chấp hóa làm chân, không thể thấy 

trăng từ ngón tay, không nghe được thật pháp vô thanh, không thấy được pháp thân vô 

ảnh, điên điên đảo đảo ngỡ các thứ trói buộc là giải thoát, quả là nhận giặc làm con. 

Nhận biết các pháp Phật nói, các tướng Phật hiện đều do phương tiện huệ phương tiện 

lập ra hầu nghe ra cái nghe thật, thấy ra cái thấy thật, nghe thật thấy thật là thật trí, thành 

tựu thật trí là quy hồi bản giác, thế nên khi tu học hóa pháp, tuy nương mà không tựa 

như dùng thuyền qua sông, có vậy mới gọi là pháp thiện xảo phương tiện.   

 

Hiểu rõ pháp phương tiện tất sinh thật trí huệ, nhờ đức Phật dùng các pháp thiện xảo 

phương tiện ấy khai thị mà thật trí được hiển bày, song nếu không nhận biết đây là 

phương tiện mà chấp là cứu cánh thì đó là mê trí, vẫn bị trói buộc trong lý sự hữu ngại, 

càng tu càng mê muội chấp trước. Do vậy mới kết luận có trí huệ lại có phương tiện thiện 

xảo của chư Phật thì giải thoát.  

 

Đức Phật - Thần thông và phép lạ. 

 

Đức Phật chưa từng hiển bày thần thông hay phép lạ như làm người mù được thấy, 

người điếc được nghe, người câm được nói hay người chết sống lại, thậm chí ngài còn 

cấm các vị đệ tử A La Hán thực hiện thần thông, ngoại trừ Tôn giả Mục Kiền Liên. Nhưng 

do đâu đức Phật không sử dụng thần thông? 
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Thân tâm và thế giới của chúng sinh đều là duyên khởi pháp nên không thực, do vậy 

thần thông hay phép lạ trong thế giới huyễn hóa đều là hư huyễn, chỉ có một thứ chân 

thật thần thông đó là trí huệ giác ngộ, thành tựu thứ thần thông này sẽ chấm dứt mọi vấn 

đề cần đến phép lạ hay thần thông, sở dĩ phàm nhân ngưỡng mộ và mong cầu thần 

thông hay phép lạ cũng đều do đời sống có quá nhiều vấn đề vượt xa khả năng thành 

tựu của họ, nên họ cho rằng chỉ có phép lạ hay thần thông mới giải quyết được các vấn 

đề không thể giải quyết ấy. Nếu đức Phật dùng thần thông làm phép lạ giúp họ đạt được 

những mong cầu tất mọi phàm nhân sẽ đổ xô theo Phật để cầu xin phép lạ, và ngài sẽ 

trở thành thần đèn của chúng sinh và pháp giác ngộ là thứ chân thật thần thông sẽ bị bỏ 

qua. Hơn nữa làm người mù được thấy liệu có phải là sự tốt đẹp không? Khi b iết bao kẻ 

do mắt sáng mà tạo tội hãm hiếp, cướp của giết người, lại làm cho người câm nói được 

cũng vậy, biết bao người bị dối gạt, bị mất mạng vì lời nói của kẻ khác, thế cho nên làm 

cho người mù được thấy, người câm nói được chẳng bằng dạy cho họ thần thông giác 

ngộ sẽ lợi lạc cho họ và cả cho chúng sinh, do lẽ này đức Phật chỉ hành một phép lạ duy 

nhất là dạy bảo pháp giác ngộ cho chúng sinh. Chúng sinh cần giác ngộ hơn là cần các 

thứ thần thông huyễn thuật, giác ngộ sẽ thấy mọi thứ kẻ mắt sáng si mê không thấy, nghe 

được mọi thứ kẻ thính tai mê muội không nghe, nói được những thứ kẻ thế trí biện thông 

chưa từng biết nói, hiểu được mọi pháp mà đến Thánh Thần cũng không hiểu hết được, 

đó là thần thông chân thật mà đức Phật muốn chỉ dạy chúng sinh nên mới thị hiện nơi 

đời. 

 

Tổng quan. 

 

Phật là giải thoát, nên là vô ngại tự tại với tất cả, vì vậy nói Phật là bất cứ gì  hay nói Phật 

chẳng là bất cứ gì đều được.  

Phật là giác ngộ, nên hiểu thấu mọi thật nơi vạn pháp, hiểu mọi pháp là phương tiện huệ; 

hiểu thật tính của mọi pháp là thật huệ; hiểu phương tiện huệ và thật huệ dung thông là 

nhất thiết trí; hiểu nhất thiết trí là tùy duyên không thật vì thật không một vật để hiểu đó 

là bát nhã vô tri. Và bát nhã vô tri là giác ngộ viên mãn gọi tắt là viên giác. 

Khi nói Phật tức tâm, thì tâm ấy nhiếp nhất thiết sum la vạn tượng, từ hữu tình đến vô 

tình, từ hữu hình đến vô hình, cho đến không một vật, nên nói ngoài tâm không một vật 

đồng nghĩa với ngoài Phật không một pháp, như thế hẳn nhiên không phải là vọng tâm 

của chúng sinh, mà ở ngay trong vọng tâm gọi là Như lai tàng. 

Tựu chung Phật là tất cả mà không là bất cứ gì, nên nói tất cả chúng sinh đều là Phật, 

nhưng đừng vội mừng vì Phật cũng chẳng là chúng sinh nào cả. Cũng là nhưng không 

là, tuy không là nhưng vốn sẵn là, đó mới là Phật.  
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